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TP Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2007

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

Vụ án: Nguyễn Văn Lý và đồng bọn – Tuyên truyền chống Nhà nước

CHXHCN Việt Nam, xảy ra tại TP Huế - tỉnh T.T.Huế


Căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 ngày 24-02-2007, các quyết định khởi tố bị can số 03 ngày 24-02-2007, số 04, số 05, số 06, số 07 cùng ngày 02-03-2007 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; và các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số 12 ngày 24-02-2007, các số 14, 15, 16, 17 cùng ngày 02-03-2007 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các bị can: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng để điều tra về tội: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. 

Sau khi hoàn thành việc điều tra thấy :

I. NỘI DUNG VỤ ÁN


Ngày 01-02-2005, Nguyễn Văn Lý được đặc xá tha tù, nhưng phải tiếp tục thi hành Bản án số 01/HSST ngày 19-10-2001 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đối với hình phạt quản chế 5 năm tại số 69 Phan Đình Phùng - phường Vĩnh Ninh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế. Song Nguyễn Văn Lý đã không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật mà vẫn tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Trong các ngày 16, 18, 19 và 20-02-2007, Công an thành phố Huế đã tiến hành khám nơi cất giấu phương tiện, tài liệu vi phạm hành chính đối với Nguyễn Phong, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng và đã thu giữ 8 máy vi tính, 6 máy in, 9 điện thoại di động, 147 sim các loại, một số phương tiện, dụng cụ khác và gần 200 kg tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


- Xét thấy có dấu hiệu tội phạm: Ngày 23-02-2007, Công an thành phố Huế đã chuyển hồ sơ, vật chứng cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra xử lý theo thẩm quyền. 


Quá trình điều tra cho thấy: Nguyễn Văn Lý cùng đồng bọn có nhiều hoạt động thu thập, soạn thảo, in ấn, tàng trữ, tán phát nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam như: xuyên tạc tự do tôn giáo hiện nay tại Việt Nam, xuyên tạc chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kêu gọi người khác tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội năm 2007 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; trực tiếp trả lời phỏng vấn các đài phản động nước ngoài với nội dung xuyên tạc, nói xấu Nhà nước CHXHCN Việt Nam... Để tuyên truyền lôi kéo nhiều người tham gia ủng hộ việc soạn thảo, tàng trữ, tán phát các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Văn Lý đã móc nối, vận động, lôi kéo được các đối tượng Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng, Lê Thị Công Nhân và chỉ đạo các đối tượng trên thực hiện các công việc chuẩn bị phương tiện, thu thập tin tức, soạn thảo, tán phát tài liệu; thành lập tổ chức nhằm tạo dựng lực lượng chính trị đối trọng với Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nguyễn Văn Lý đã phân công:

- Nguyễn Phong: trực tiếp soạn thảo cương lĩnh, điều lệ “Đảng Thăng tiến Việt Nam” và công bố trên Internet vào ngày 08-09-2006 với tư cách là Trưởng ban đại diện thành lập. Danh nghĩa trụ sở hoạt động của “Đảng Thăng tiến Việt Nam” là nơi ở của gia đình Phong nhưng thực tế làm việc tại phòng ở của Lý (69 Phan Đình Phùng – TP Huế). Để phục vụ các hoạt động trên, Nguyễn Phong đã được Lý trang bị cho 1 máy tính, 1 điện thoại di động và từ tháng 9-2006 đến tháng 01-2007 Phong đã được Lý trả công mỗi tháng 2.000.000 VNĐ.


- Nguyễn Bình Thành: mua máy in và các văn phòng phẩm như giấy, mực, bao đựng tài liệu… và hằng ngày đến nơi ở của Lý để thực hiện việc in ấn, sắp xếp, đóng gói các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, sửa chữa các công cụ, phương tiện phục vụ việc soạn thảo, in ấn tài liệu, đồng thời chở Lý đi quan hệ, gặp gỡ, nhận tiền, mua sim điện thoại… hàng tháng Thành được Lý trả công 1.200.000 VNĐ.


- Hoàng Thị Anh Đào: giúp Lý soạn thảo, in ấn, tán phát các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên mạng internet. Nguyễn Văn Lý đã mua cho Hoàng Thị Anh Đào 1 máy vi tính để thực hiện việc tán phát và lưu trữ nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hoàng Thị Anh Đào đã được Lý trả công mỗi tháng 500.000 VNĐ.


- Ngoài ra, để mở rộng lực lượng tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong giới giáo chức, Nguyễn Văn Lý đã vận động Lê Thị Lệ Hằng tham gia khối 8406 và “Đảng Thăng tiến Việt Nam” và yêu cầu Hằng vận động người khác là đồng nghiệp tham gia “Đảng Thăng tiến Việt Nam” và khối 8406 nhưng chưa vận động được ai. Thực hiện yêu cầu của Lý, Hằng đã dùng máy vi tính có nối mạng Internet của mình nhập khoảng 10 đầu tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu do Lý soạn thảo và tập hợp có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Khoảng tháng 01-2007, Nguyễn Văn Lý đã giao cho Nguyễn Văn Thượng ở thôn Ngọc Hồ - xã Hương Hồ - huyện Hương Trà - tỉnh T.T. Huế 4 tập tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước để Nguyễn Văn Thượng phát tán cho người khác. Công an huyện Hương Trà đã kịp thời ngăn chặn và thu giữ, bên cạnh đó Lý còn phát tán cho một số người khác.
II. KẾT LUẬN


Với bản chất cố hữu, chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam có hệ thống, Nguyễn Văn Lý đã cố tình hoạt động vi phạm pháp luật như: chủ động mua sắm nhiều công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi thu thập tin tức, soạn thảo, biên tập tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tàng trữ, tán phát những tài liệu này trên mạng Internet và trực tiếp đưa cho nhiều người khi đến gặp y tại 69 Phan Đình Phùng – TP Huế và một số địa phương khác. Nguyễn Văn Lý đã chủ động móc nối, lôi kéo, xúi giục các đối tượng: Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng, Lê Thị Công Nhân giúp soạn thảo và tập hợp nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các máy vi tính nối mạng Internet ngay tại phòng ở của Lý và đồng bọn; trực tiếp viết nhiều bài để nói xấu, bôi lem lãnh tụ, Nhà nước ta; trả lời phỏng vấn của nhiều đài, báo nước ngoài với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật về các chính sách của Nhà nước. Trong vụ án này, Nguyễn Văn Lý là chủ mưu cầm đầu, các bị can Phong, Thành, Đào, Hằng là đồng phạm đã tích cực giúp sức cho Nguyễn Văn Lý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi vi phạm pháp luật của bọn chúng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định chính trị - xã hội ở địa phương và phương hại đến an ninh quốc gia. Tuy vai trò mỗi bị can có khác nhau, nhưng cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật đối với người chủ mưu cầm đầu (Nguyễn Văn Lý). Các bị can còn lại cần phân loại để xử lý theo đúng tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội phù hợp yêu cầu chính trị hiện tại, có tác dụng răn đe các phần tử khác và giáo dục quần chúng nhân dân. Đến nay cơ quan ANĐT đã có đủ cơ sở kết luận:

1. Bị can Nguyễn Văn Lý


Sinh ngày: 15-5-1946 tại tỉnh Quảng Trị.


Nơi đăng ký NKTT: 69 Phan Đình Phùng – P. Vĩnh Ninh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Hiện bị quản chế tại: thôn Bến Củi – xã Phong Xuân - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nghề nghiệp: Linh mục.


Trình độ văn hóa: 12/12.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Tiền án, tiền sự: 02 tiền án.


- Ngày 13-12-1983 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên xử phạt 10 năm tù về tội: Phá rối an ninh, được quy định tại điều 83 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.


- Ngày 19-10-2001 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 15 năm tù về tội: Phá hoại chính sách đoàn kết, và tội: Không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc quản chế hành chính, quy định tại điều 87 và điều 269 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Con ông: Nguyễn Văn Sản – sinh năm 1909 – đã chết.


Con bà: Trần Thị Kính – sinh năm 1907 – đã chết.


Vợ, con: Không.


Anh chị em ruột: Có 4 người, trong đó có chị Nguyễn Thị Quy – sinh năm 1933, hiện đang cư trú tại Mỹ; có 1 người anh hiện đang cư trú tại Úc.


- Từ năm 1946 đến 1963 sống cùng gia đình và học hết lớp 12/12 tại tỉnh Quảng Trị.


- Từ năm 1963 đến năm 1974: tu học tại Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Huế, được thụ phong Linh mục năm 1974.


- Ngày 12-9-1977 bị công an tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) bắt giam 4 tháng về hành vi: tuyên truyền chống chế độ XHCN.


- Tháng 8-1978 đến tháng 5-1983: làm quản xứ tại Giáo xứ Đốc Sơ, xã Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ). Ngày 18-5-1983 bị bắt tạm giam về hành vi: Phá hoại khối đoàn kết toàn dân và phá rối an ninh, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) xử phạt 10 năm tù.


- Từ ngày 18-5-1983 đến ngày 31-7-1992: thi hành án phạt tù tại Trại cải tạo tỉnh Hà Nam.


- Từ ngày 31-7-1992 đến 30-7-1995: cư trú tại Nhà chung Tòa Tổng giám mục - số 69 Phan Đình Phùng, TP Huế. 


- Từ ngày 03-7-1995 đến ngày 05-02-2001: trú tại thôn Nguyệt Biều, xã Thủy Biều, TP Huế. Từ ngày 05-02-2001 đến ngày 15-05-2001: làm quản xứ Giáo xứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Ngày 19-10-2001 bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 15 năm tù về 2 tội: không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản chế hành chính và tội phá hoại chính sách đoàn kết.


- Từ tháng 9-2001 đến tháng 01-2005: thi hành án phạt tù tại Trại cải tạo Hà Nam.


- Từ tháng 02-2005: được đặc xá tha tù trước thời hạn và tiếp tục thi hành hình phạt quản chế tại phường Vĩnh Ninh – TP Huế.


- Ngày 24-02-2007 cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại thôn Bến Củi – xã Phong Xuân - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Đã có hành vi: Từ tháng 02-2005 đến nay, Nguyễn Văn Lý đã không chấp hành quyết định quản chế mà liên tục mua sắm, chuẩn bị nhiều phương tiện phục vụ việc thu thập, tập hợp, soạn thảo, in ấn 21 tập bán nguyệt san “Tự do ngôn luận” và hàng trăm đầu tài liệu (khoảng 200kg) có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam rồi tán phát trên mạng và đưa trực tiếp cho nhiều người; trực tiếp trả lời phỏng vấn của đài nước ngoài (RFA, Tiếng nước tôi, Quê hương, Đàn chim Việt, Lương tâm công giáo…) với nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc, bôi nhem chính quyền nhân dân, đều nhằm mục đích tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nghiêm trọng hơn với vai trò chủ mưu cầm đầu, Lý đã đề xướng thành lập 1 chính đảng đối lập nên đã móc nối nhiều người như Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng, Lê Thị Công Nhân, Hồng Trung và nhiều đối tượng khác tham gia khối 8406, “Đảng Thăng tiến Việt Nam”, “Liên đảng Lạc Hồng” để có nhiều tổ chức đối trọng với Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đủ chứng cứ xác định Nguyễn Văn Lý đã có hành vi: Tuyên truyền phỉ báng chính quyền nhân dân và làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, hành vi trên của Nguyễn Văn Lý đã phạm vào Điểm a và c, Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Lý có thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra, không khai báo, không ký biên bản, tỏ thái độ thách thức với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Lý rất nghiêm trọng, đề nghị phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

2. Bị can Nguyễn Phong:


Sinh ngày: 28-01-1975 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: Kiệt số 86 Lê Ngô Cát – xã Thủy Xuân – TP Huế - tỉnh Thừa 
Thiên Huế.


Nghề nghiệp: Buôn bán.


Văn hóa: 12/12 – Trình độ: Cử nhân Học viện Quan hệ quốc tế.


Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.

Tiền án: Không - Tiền sự: 01 tiền sự

- Ngày 12-7-1988 bị Công an tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) bắt về hành vi xuất cảnh trái phép.


Con ông: Nguyễn Văn Chế - Hiện đang ở Mỹ.


Con bà: Lê Thị Hường - Hiện đang ở Mỹ. 


Vợ: Trịnh Thị Thúy – sinh năm: 1975 – trú tại: Kiệt số 86 Lê Ngô Cát – xã Thủy Xuân – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Con: 3 người.


Anh chị em ruột: Có 7 người. (Lớn nhất 41 tuổi, nhỏ nhất 23 tuổi) Trong đó có anh Nguyễn Thanh Long – sinh năm 1971, chị Nguyễn Thị Thanh Hải – sinh năm 1968, em Nguyễn Nhơn – sinh năm 1984 hiện đang sống tại Mỹ.


- Từ nhỏ đến năm 1992 ở với gia đình và học hết cấp 2 tại xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ tháng 9-1992 đến tháng 6-1996: học Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ tháng 9-1996 đến năm 2000: sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế tại Hà Nội.


- Từ năm 2001 làm việc và sống tại TP Huế, tỉnh T.T. Huế.


- Ngày 02-3-2007, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phong.


Đã có hành vi: Từ tháng 4-2006 đến tháng 01-2007, được Nguyễn Văn Lý móc nối tham gia khối 8406, Nguyễn Phong đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Lý hàng ngày đến làm việc tại phòng Lý và được Lý giao thêm nhiệm vụ bàn luận cùng Lý trong việc soạn thảo tài liệu, cập nhật thông tin trên mạng qua thư điện tử giúp cho Lý tập hợp tình hình và viết, soạn thảo tài liệu, ra kháng thư có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lý còn giao tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và yêu cầu Phong tán phát. Phong đã thực hiện việc tán phát các tài liệu này tại Cảng Chân Mây - thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 7-2006. Ngoài ra, Nguyễn Phong còn dịch và tán phát qua mạng Internet nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tháng 9-2006, Nguyễn Phong tuyên bố thành lập “Đảng Thăng tiến Việt Nam” trên Internet và là Trưởng ban đại diện của đảng này, trực tiếp soạn thảo kháng thư, quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của “Đảng Thăng tiến Việt Nam”; viết kêu gọi thành lập liên minh các chính đảng phi cộng sản. Tháng 01-2007, gặp Hồng Trung tại nơi ở của Lý và thống nhất hợp nhất 2 đảng thành “Liên đảng Lạc Hồng”, tham gia việc soạn thảo điều lệ “Liên đảng Lạc Hồng” và thống nhất công bố vào ngày 17-02-2007 và công khai hóa vào ngày 19-02-2007, nhằm mục đích tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Phong đã được Lý trang bị 1 máy vi tính để Phong soạn thảo, tàng trữ, tán phát tài liệu, điện thoại di động để thực hiện hành vi phạm tội và được Lý trả tiền công mỗi tháng 2.000.000 VNĐ.

Qua điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đủ chứng cứ xác định: Nguyễn Phong đã tích cực giúp cho Nguyễn Văn Lý trong việc làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hành vi trên của Nguyễn Phong đã phạm vào Điểm c, Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra Phong khai báo thành khẩn, trực tiếp tố cáo hành vi phạm tội của Lý (qua đối chất); vi phạm lần đầu và cam đoan sẽ từ bỏ những hoạt động chính trị vi phạm pháp luật, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

3. Bị can Nguyễn Bình Thành:


Sinh ngày: 13-08-1955 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: số nhà 87 Điện Biên Phủ - P. Trường An – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nghề nghiệp: Thợ điện.


Văn hóa: 12/12.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Tiền án: Không - Tiền sự: 01 tiền sự.


- Ngày 24-02-1997 bị Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giam về hành vi: chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ. Đến ngày 16-4-1997, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trả tự do cho Nguyễn Bình Thành.


Con ông: Nguyễn Bình Sinh – đã chết.


Con bà: Hồ Thị Kim Loan – 70 tuổi – trú tại P. Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Vợ: Hồ Thị Bưởi – sinh năm 1956 – trú tại: 87 Điện Biên Phủ - P. Trường An – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Con: 6 người (Lớn nhất 31 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi). Trong đó có Nguyễn Bình Việt Thu – sinh năm 1984 - hiện ở Đức.


Anh chị em ruột: Chị Nguyễn Thị Phương Lan – đã chết. Em Nguyễn Thị Hương Chi – sinh năm 1957 - hiện trú tại: phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ nhỏ sống với gia đình, học lớp 1 đến lớp 7 tại Huế.


- Từ lớp 7 đến lớp 12 sống và học tại TP Vũng Tàu.

- Năm 1975: học trường thiếu sinh quân của chế độ Ngụy.

- Từ sau ngày 30-4-1975 đến nay sinh sống tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


+ Ngày 24-02-1997 bị Công an TP Huế bắt giam về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ. Ngày 16-4-1997 được trả tự do.


+ Ngày 02-03-2007, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bình Thành.


Đã có hành vi: Tháng 4-2006 tham gia khối 8406. Tháng 9-2006 Thành tiếp tục tham gia “Đảng Thăng tiến Việt Nam” với vai trò là kỹ thuật viên nhằm để hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thành đã tích cực giúp sức cho Nguyễn Văn Lý trong việc thực hiện hành vi: Mua sắm máy in, văn phòng phẩm, sửa chữa máy móc, thiết bị tại phòng Lý. Đóng gói các loại tài liệu… chở Lý đi quan hệ giao dịch như đi nhận tiền, mua simcard… được Lý trả công 1.200.000đ/tháng. Qua điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có đủ chứng cứ xác định Nguyễn Bình Thành đã có hành vi: giúp sức cho Nguyễn Văn Lý làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hành vi trên của Nguyễn Bình Thành đã phạm vào Điểm c, Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra xét thấy: Thành thái độ khai báo thành khẩn về vai trò của mình và đồng bọn, phần nào giúp cho cơ quan điều tra chứng minh làm rõ hành vi của Lý (qua đối chất), thực hiện phạm tội với động cơ, mục đích bị ràng buộc về kinh tế. Nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

4. Bị can Hoàng Thị Anh Đào:


Sinh ngày: 26-02-1986 tại tỉnh Gia Lai.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: thôn Trung Thượng – xã Thủy Biều – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nghề nghiệp: Chưa có.


Văn hóa: 12/12.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Tiền án, tiền sự: Không.


Con ông: Hoàng Trọng Xiết – sinh năm 1949.


Con bà: Trần Thị Y – sinh năm 1954 - đều trú tại: thông Trung Thượng, xã Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Chồng: chưa có.


Anh chị em ruột: 


- Anh Hoàng Trọng Cường – sinh năm 1974 - trú tại: thông Trung Thượng, xã Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Anh Hoàng Trọng Quốc – sinh năm 1976 – trú tại: huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.


- Anh Hoàng Trọng Dũng – sinh năm 1980 - hiện đang sinh sống tại Mỹ.


- Từ nhỏ lớn lên ở với gia đình và học tiểu học, trung học cơ sở tại xã Thuỷ Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ năm 2000 đến năm 2003: học trung học phổ thông tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên, Huế.


- Ngày 02-03-2007, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Anh Đào.


Đã có hành vi: Tháng 4-2006 tham gia khối 8406 và “Đảng Thăng tiến Việt Nam” với vai trò là thư ký. Hằng ngày đến nơi ở của Nguyễn Văn Lý để giúp cập nhật thông tin trên mạng, in ấn, soạn thảo một số tài liệu có nội dung chống Nhà nước. Đồng thời được Lý trang bị máy vi tính tại nhà để tàng trữ và tán phát các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Kết quả cho thấy khai thác trong máy vi tính của Đào có đến 72 loại tài liệu có nội dung chống Nhà nước. Đào được Lý trả công 500.000đ/tháng. Qua điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đủ chứng cứ xác định: bị can Hoàng Thị Anh Đào đã tích cực giúp Nguyễn Văn Lý làm ra, tàng trữ, tán phát tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hành vi trên của Hoàng Thị Anh Đào đã phạm vào Điểm c, Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên quá trình điều tra xét thấy: vi phạm lần đầu, khai báo đầy đủ về mình và đồng bọn, còn trẻ, chưa am hiểu nhiều về chính trị, đề nghị xem xét, chiếu cố giảm nhẹ hình phạt.

5. Bị can Lê Thị Lệ Hằng:


Sinh ngày: 04-03-1963 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: số 1/16/16 Đoàn Hữu Trưng – P. Phước Vĩnh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nghề nghiệp: giáo viên.


Văn hóa: 12/12.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Tiền án, tiền sự: Không.


Con ông: Lê Hữu Bá – sinh năm 1929.


Con bà: Lê Thị Khi – sinh năm 1929 - đều trú tại: đường Nguyễn Huệ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


Chồng: Đỗ Tuấn – sinh năm 1959 – trú tại số 1/16/16 Đoàn Hữu Trưng – P. Phước Vĩnh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Con: Đỗ Thục Nhi – sinh năm 1983, Đỗ Thảo Nhi – sinh năm 1985, đều trú tại số: 1/16/16 Đoàn Hữu Trưng – P. Phước Vĩnh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.



Anh chị em ruột: 8 người. (Lớn nhất 55 tuổi, nhỏ nhât 42 tuổi). Trong đó có Lê Thị Quốc Khánh – sinh năm 1958 - hiện ở Mỹ.


- Từ nhỏ lớn lên ở với gia đình, học hết lớp 12/12 tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ năm 1980 đến năm 1981: học sơ cấp sư phạm tại thị xã Đồng Hới, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).


- Từ năm 1982 đến năm 1992: giáo viên trường mầm non I, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ năm 1993 đến nay: giáo viên trường mầm non Trường An, P. Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 02-03-2007, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lệ Hằng.


Đã có hành vi: Tháng 4-2006 tham gia khối 8406 và “Đảng Thăng tiến Việt Nam” (9-2006). Hằng đã sử dụng máy vi tính có nối mạng Internet của mình để nhận và lưu giữ nhiều tài liệu do Nguyễn Văn Lý soạn thảo và tập hợp nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đồng thời, theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Văn Lý, Hằng đã cho một số đối tượng sử dụng máy vi tính của mình để đánh danh sách những người tham gia khối 8406. Qua điều tra, có đủ chứng cứ xác định: Lê Thị Lệ Hằng đã thực hiện hành vi: tàng trữ các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đã phạm vào Điểm c, Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Tuy nhiên, xét thấy Hằng là một giáo viên, vi phạm lần đầu, khai báo thành khẩn. Đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

* Đối với Lê Thị Công Nhân và Hồng Trung: tuy có liên quan tới các đối tượng trong vụ án này, nhưng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất chuyển cho Công an thành phố Hà Nội và Gia Lai điều tra, xử lý riêng.


* Đối với Nguyễn Văn Thượng: Tuy có hành vi tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Song ngay khi bị công an huyện Hương Trà phát hiện, Thượng đã khai báo thành khẩn về hành vi của Thượng và người khác. Tự nguyện nộp lại những tài liệu đã lưu hành, đồng thời tố cáo hành vi phạm pháp của Nguyễn Văn Lý. Bản thân Nguyễn Văn Thượng không có tiền án tiền sự. Vì vậy cơ quan An ninh điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Thượng.


Căn cứ điều 162, 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH


Chuyển bản kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng có lý lịch như trên, theo tội danh và điều luật đã dẫn.

Đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước vật chứng của vụ án gồm:


- 5 (năm) máy vi tính xách tay, 1 (một) máy tính để bàn, 6 (sáu) máy in, 7 (bảy) máy điện thoại di động, 2 (hai) máy điện thoại cố định, 60 (sáu mươi) sim điện thoại chưa sử dụng, 2 (hai) ăngten, 1 (một) máy quét ảnh, 1 (một) moden quay số, 1 (một) combo tivi box, 1 (một) thẻ nhớ điện thoại, 1 (một) đầu thu kỹ thuật số, 1 (một) dập ghim, 2 (hai) cái USB, 2 (hai) tai nghe, 1 (một) đầu đọc card USB 200, 1 (một) HUB 8 cổng, 4 (bốn) dây nguồn máy tính, 5 (năm) sạc điện thoại di động. (Là đồ vật, tài sản đã tạm giữ của bị can Nguyễn Văn Lý – có lệnh, phiếu nhập kho vật chứng cụ thể kèm theo).

- 1 (một) bộ máy tính (không có ổ đĩa cứng), 2 (hai) dây cắm nguồn, 2 (hai) dây USP và tai nghe, 1 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA 1110i. (Là đồ vật tạm giữ của bị can Nguyễn Phong, kèm theo có lệnh, phiếu nhập kho vật chứng).


- 1 (một) bộ máy vi tính, 1 (một) model hiệu Speed Touch, 1 (một) cái biến áp nhỏ, 4 (bốn) dây cắm thuộc bộ máy tính. (Là đồ vật tạm giữ của bị can Hoàng Thị Anh Đào – có lệnh nhập kho vật chứng và phiếu nhập kho kèm theo).

- 1 (một) bộ máy vi tính và 3 dây cắm, 1 (một) model, 1 (một) biến áp nhỏ, 1 (một) đoạn dây điện để nối với máy điện thoại. (Là đồ vật tạm giữ của Lê Thị Lệ Hằng – kèm theo có lệnh, phiếu nhập kho vật chứng).


- 1 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA.

Đề nghị tịch thu và tiêu hủy những vật chứng gồm:


- 8 (tám) thẻ điện thoại quốc tế (đã sử dụng), 87 (tám mươi bảy) sim điện thoại đã sử dụng (Là đồ vật tạm giữ của Nguyễn Văn Lý, có kèm theo lệnh và phiếu nhập kho vật chứng).


- 15 (mười lăm) đĩa nhựa vi tính đã cũ, 6 (sáu) vỏ hộp mực màu trắng, 3 (ba) hộp mực in máy vi tính ký hiệu 12A-HP Laser Jet (đã sử dụng), 1 (một) ống màu xanh, 1 (một) tấm ảnh, 1 (một) cuốn sách có tựa đề: Nhận định về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004; 3 (ba) sim điện thoại đã sử dụng (Là đồ vật tạm giữ của Nguyễn Bình Thành – có lệnh và phiếu nhập kho vật chứng kèm theo).


- Các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Kèm theo bản kết luận điều tra có hồ sơ vụ án gồm….. tờ, được đánh số thứ tự từ số 01 đến số…. và bản kê theo quy định tại Mục 2, Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ANĐT


(ký tên và đóng dấu)


Đại tá Dương Chính Quy
[image: image1.png]dau doc card USB 200, 1 (mot) HUB 8 céng, 4 (bdn) ddy ngudn may tinh,
(n#m) sac dién thoai di dong (1a db vat, tai sén di tam gii ctia bi can Nguyén
Vian Ly - ¢6 lénh, phiéu nhap kho vat ching cu thé kém theo).

- 1 (mot) by may tinh (khéng c6 & dia clng), 2 (hai) day cim nguén, 2 (hai)
day USP va tai nghe, 1 (mot) dién thoai di dong hiéu NOKIA 1110i. (La dé vat
tam gii cia bj can Nguyén Phong, kém theo c6 1énh, phiéu nhap kho vat chiing).

- 1 (mdt) bé méy vi tinh, 1 (mdt) model hiéu Speed Touch, 1 (mét) céi bién
ap nhé, 4 (bon) day cdm thudc bo mdy tinh. (La db vat tam gidf ctia bi can Hoang
Thi Anh D2o - ¢6 1énh nhép kho vat chiing va phiéu nhip kho kém theo).

~ -1 (mdt) bd mdy vi tinh va 3 day cdm, 1 (m6t) model, 1 (mdt) bién 4p nhd,
1 (mdt) doan day dién d€ néi véi méay dién thoai. (La dé vat tam giif ctia Lé Thi
L& Hang - kém theo c6 lénh, phiéu nhap kho vat chiing).

- 1 (mét) dién thoai di dong hiéu NOKIA.

Dé nghi tich thu va tiéu hlly nhiing vat chiing gbm:

- 8 (tam) thé dién thoai qudc té (di st dung), 87 (tam muoci bay) sim dién
thoai da sif dung (La d6 vat di tam gili ctia Nguy&n Vin Ly, ¢é kém theo lénh va
phiéu nhap kho vat chiing).

- 15 (mudi 13m) dTa nhya vi tinh da cii, 6 (sdu) v hop myc mau tring, 3 (ba)
hop myc in mdy vi tinh ky hiéu 12A-HT Laser Jet (da sif dung), 1 (m6t) 6ng mau
xanh, 1 (mot) tim 4nh, 1 (mét) cudn sach cé tya dé: Nhan dinh vé phap lénh tin
ngudng, tén gido 2004; 3 (ba) sim dién thoai da sii dung (La db vat tam giif cla
Nguyén Binh Thanh - ¢ Iénh va phiéu nhap kho vat chiing kém theo).

- Cac tai liéu ¢ ndi dung tuyén truyén chdng Nha nuéc CHXHCN Viét
Nam. ‘

Kém theo ban két luan diéu tra ¢6 hd so vy 4n gdm.......... t0, dugc danh sé
thy ty 1 s6 01 dén s6 ......... va ban ké theo quy dinh tai Muc 2, Diéu 163 B
ludt T8 tung Hinh sy nuéc CHXHCN Viét Nam.

THU TRUONG CO QUAN ANDT






VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỪA THIÊN HUẾ


Số: 13/KSĐT-HS
----------------------------

TP Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2007

CÁO TRẠNG 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỪA THIÊN-HUẾ

- Căn cứ các Điều 36, 166, 167 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 ngày 24-02-2007 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” qui định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự.


- Căn cứ các quyết định khởi tố bị can số 03 ngày 24-02-2007 đối với Nguyễn Văn Lý và số 04, 05, 06, 07 ngày 02-03-2007 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” qui định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự.


Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:


Ngày 01-02-2005, Nguyễn Văn Lý được đặc xá tha tù, nhưng phải tiếp tục thi hành hình phạt quản chế 5 năm về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” và tội “Không chấp hành quyết định hành chính có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” tại số 69 Phan Đình Phùng - phường Vĩnh Ninh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, Nguyễn Văn Lý tiếp tục có nhiều hành vi vi phạm Pháp luật.


Trong các ngày 16, 18, 19 và 20-02-2007, Công an thành phố Huế đã tiến hành khám xét hành chính nơi ở của Nguyễn Phong, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng, đã thu giữ 8 máy vi tính, 6 máy in, 9 điện thoại di động, 147 sim điện thoại di động các loại, một số phương tiện, dụng cụ khác dùng để thực hiện hành vi phạm tội và gần 200 kg tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Quá trình điều tra đã xác định: Trong thời gian chấp hành hình phạt quản chế, Nguyễn Văn Lý đã lôi kéo, vận động các đối tượng Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng, Lê Thị Công Nhân và chỉ đạo các đối tượng trên chuẩn bị phương tiện, thực hiện các nhiều hoạt động thu thập, soạn thảo, in ấn, tàng trữ, tán phát tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam như: xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo hiện nay tại Việt Nam, xuyên tạc chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kêu gọi người khác tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội năm 2007 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; trực tiếp trả lời phỏng vấn các đài phản động nước ngoài với nội dung xuyên tạc, nói xấu Nhà nước CHXHCN Việt Nam... Đồng thời thành lập các tổ chức chính trị phản động như “Khối 8406”, “Đảng Thăng tiến Việt Nam”, “Liên đảng Lạc Hồng” nhằm tạo dựng lực lượng đối trọng với Nhà nước CHXHCN Việt Nam; phá rối các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, “kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội năm 2007” v.v… với mục đích “làm lung lay quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam”, “qua đó nắm quyền lãnh đạo và quản lý đất nước”. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Lý đã phân công:

- Nguyễn Phong: trực tiếp soạn thảo cương lĩnh, điều lệ “Đảng Thăng tiến Việt Nam” và được Nguyễn Văn Lý chỉnh sửa trước khi công bố trên Internet vào ngày 08-09-2006 với tư cách là Trưởng ban đại diện thành lập, ký kết thành lập “Liên đảng Lạc Hồng”, ban hành các văn bản và tán phát trên mạng Internet dưới danh nghĩa của tổ chức này. Trụ sở hoạt động của “Đảng Thăng tiến Việt Nam” là nơi ở của gia đình Phong ở 86 Lê Ngô Cát, TP Huế nhưng thực tế làm việc và sử dụng các phương tiện tại phòng ở của Nguyễn Văn Lý (69 Phan Đình Phùng – TP Huế). Nguyễn Phong được Nguyễn Văn Lý trang bị cho 1 máy tính, 1 điện thoại di động và từ tháng 9-2006 đến tháng 01-2007 Phong được Lý trả công mỗi tháng 2.000.000 VNĐ để thực hiện các hành vi chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo yêu cầu của Nguyễn Văn Lý. (Bút lục: 226-247, 248-274).

- Nguyễn Bình Thành: được Nguyễn Văn Lý giao nhiệm vụ mua máy in và các văn phòng phẩm như giấy, mực, bao đựng tài liệu… và hằng ngày đến nơi ở của Lý để giúp Lý thực hiện việc in ấn, sắp xếp, đóng gói các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, sửa chữa các công cụ, phương tiện phục vụ việc soạn thảo, in ấn tài liệu, đồng thời chở Lý đi quan hệ, gặp gỡ một số đối tượng có hoạt động chống đối Nhà nước, nhận tiền, mua sim điện thoại… để phục vụ các hoạt động phạm tội của Lý và đồng bọn. Hàng tháng Nguyễn Bình Thành được Lý trả công 1.200.000 VNĐ. (BL: 275-307)

- Hoàng Thị Anh Đào: giúp Nguyễn Văn Lý chỉnh sửa (về hình thức văn bản), in ấn, tán phát các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên mạng Internet. Nguyễn Văn Lý đã trang bị cho Hoàng Thị Anh Đào 1 máy vi tính đặt tại nhà để thực hiện việc tán phát và lưu trữ nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hoàng Thị Anh Đào đã được Nguyễn Văn Lý trả công mỗi tháng 500.000 VNĐ. (BL: 308-329)

- Để mở rộng lực lượng tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam trong giới giáo chức, Nguyễn Văn Lý đã vận động Lê Thị Lệ Hằng tham gia “Khối 8406” và “Đảng Thăng tiến Việt Nam” và yêu cầu Hằng vận động người khác là đồng nghiệp tham gia “Đảng Thăng tiến Việt Nam” và “Khối 8406” (nhưng chưa vận động được ai). Thực hiện yêu cầu của Lý, Hằng đã dùng máy vi tính có nối mạng Internet của mình nhập khoảng 10 đầu tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu do Lý soạn thảo và tập hợp có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam để cho người khác xem. (BL: 176, 177, 181, 330-363).

 
Ngoài ra, khoảng tháng 01-2007, Nguyễn Văn Lý đã giao cho Nguyễn Văn Thượng ở thôn Ngọc Hồ - xã Hương Hồ - huyện Hương Trà - tỉnh T.T. Huế 4 tập tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước để Nguyễn Văn Thượng phát tán cho người khác. Cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn và thu giữ. Đồng thời Nguyễn Văn Lý còn trực tiếp phát tán tài liệu cho nhiều người. (BL: 369-377).


* Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ các vật chứng sau:


+ Thu giữ của Nguyễn Văn Lý:

- 5 (năm) máy vi tính xách tay, 1 (một) máy tính để bàn, 6 (sáu) máy in, 7 (bảy) máy điện thoại di động, 2 (hai) máy điện thoại cố định, 60 (sáu mươi) sim điện thoại chưa sử dụng, 8 (tám) thẻ điện thoại quốc tế (đã sử dụng), 87 (tám mươi bảy) sim điện thoại đã sử dụng, 2 (hai) ăngten, 1 (một) máy quét ảnh, 1 (một) moden quay số, 1 (một) combo tivi box, 2 (hai) loa, 1 (một) thẻ nhớ điện thoại, 1 (một) đầu thu kỹ thuật số, 1 (một) dập ghim, 2 (hai) cái USB, 2 (hai) tai nghe, 1 (một) đầu đọc card USB 200, 1 (một) HUB 8 cổng, 4 (bốn) dây nguồn máy tính, 5 (năm) sạc điện thoại di động và nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. (BL: 19-51).

+ Thu giữ của Nguyễn Phong:

- 1 (một) bộ máy tính (không có ổ đĩa cứng), 2 (hai) dây cắm nguồn, 2 (hai) dây USP và tai nghe, 1 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA 1110i và nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. (BL: 84-96).


+ Thu giữ của Hoàng Thị Anh Đào:

- 1 (một) bộ máy vi tính, 1 (một) model hiệu Speed Touch, 1 (một) cái biến áp nhỏ, 4 (bốn) dây cắm thuộc bộ máy tính và một số tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. (BL: 134-146). 


+ Thu giữ của Lê Thị Lệ Hằng:

- 1 (một) bộ máy vi tính và 3 dây cắm, 1 (một) model, 1 (một) biến áp nhỏ, 1 (một) đoạn dây điện để nối với máy điện thoại và một số tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. (BL: 166-173).

+ Thu giữ của Nguyễn Bình Thành:

- 1 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA, 15 (mười lăm) đĩa nhựa vi tính đã cũ, 6 (sáu) vỏ hộp mực màu trắng, 3 (ba) hộp mực in máy vi tính ký hiệu 12A-HP Laser Jet (đã sử dụng), 1 (một) ống màu xanh, 1 (một) tấm ảnh, 1 (một) cuốn sách có tựa đề: Nhận định về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004; 3 (ba) sim điện thoại đã sử dụng. (BL 112-121).


Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên:
KẾT LUẬN


Với bản chất chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam có hệ thống, ngay sau khi được đặc xá ra tù, mặc dù còn phải tiếp tục thi hành hình phạt quản chế, nhưng Nguyễn Văn Lý đã mua sắm nhiều công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi thu thập tin tức, soạn thảo, biên tập tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và tàng trữ, tán phát những tài liệu này trên mạng Internet; trực tiếp đưa cho nhiều người khi đến gặp Nguyễn Văn Lý tại 69 Phan Đình Phùng – TP Huế và một số địa phương khác; trả lời phỏng vấn của nhiều đài, báo nước ngoài với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật về các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Nguyễn Văn Lý đã chủ động lôi kéo, xúi giục các đối tượng: Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng tham gia “Khối 8406”, thành lập “Đảng Thăng tiến Việt Nam”, “Liên đảng Lạc Hồng”; giúp Nguyễn Văn Lý soạn thảo và tập hợp nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các máy vi tính nối mạng Internet ngay tại phòng ở của Lý và của mình, nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Vì vậy, các bị can trong vụ án này phải chịu trách nhiệm như sau:

Nguyễn Văn Lý là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thành lập “Khối 8406” và chủ trương thành lập “Đảng Thăng tiến Việt Nam”, “Liên đảng Lạc Hồng” để có nhiều tổ chức đối trọng với Nhà nước Việt Nam. Chủ động, tích cực biên soạn và tán phát các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; trực tiếp tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước trên các phương tiện thông tin ở nước ngoài. Mua sắm nhiều trang thiết bị như máy tính, máy in, điện thoại di động, Sim điện thoại di động các loại và một số phương tiện, dụng cụ khác… Đồng thời trả tiền công cho các đối tượng tham gia để thực hiện các hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Các bị can khác trong vụ án này đồng phạm với Nguyễn Văn Lý với vai trò giúp sức và thực hành trong việc soạn thảo, tàng trữ và lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cụ thể:


Nguyễn Phong là người tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Lý trong việc tham gia và thành lập các tổ chức phản động; cùng Nguyễn Văn Lý thu thập, biên soạn các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lý còn giao tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trực tiếp tán phát các tài liệu này tại cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 7-2006. Được Nguyễn Văn Lý trang bị phương tiện phục vụ cho việc thực hiện tội phạm như máy vi tính, điện thoại di động và trả tiền công mỗi tháng 2.000.000 VNĐ.


Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào là những người tham gia các tổ chức phản động do Nguyễn Văn Lý lập ra. Đồng thời thường xuyên đến phòng ở của Nguyễn Văn Lý giúp Nguyễn Văn Lý cập nhật thông tin trên mạng Internet, chỉnh lý và in ấn các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; sửa chữa máy móc, thiết bị tại phòng ở của Nguyễn Văn Lý… Nên hàng tháng Nguyễn Bình Thành được Nguyễn Văn Lý trả công 1.200.000 VNĐ. Hoàng Thị Anh Đào được trả công 500.000 VNĐ một tháng và được trang bị cho một máy vi tính tại nhà để thực hiện hành vi phạm tội.


Lê Thị Lệ Hằng cũng là người đã tham gia các tổ chức phản động của Nguyễn Văn Lý, sử dụng máy vi tính có nối mạng Internet của mình để nhận và lưu trữ nhiều tài liệu phản động do Nguyễn Văn Lý biên soạn và thu thập để cho nhiều người sử dụng máy vi tính của mình xem nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Hành vi phạm tội nêu trên của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định chính trị - xã hội ở địa phương và phương hại đến an ninh quốc gia. Do đó cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Nghiêm trị đối với người chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố và tái phạm nguy hiểm như Nguyễn Văn Lý. Đối với các đối tượng lần đầu phạm tội, quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, ăn năn hối cải, cam kết chấp hành đúng Pháp luật, được xem xét giảm nhẹ, khoan hồng.


Như vậy, có đủ cơ sở để xác định các bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:


1. Họ và tên: Nguyễn Văn Lý


Sinh ngày: 15-5-1946 tại tỉnh Quảng Trị.


Nơi đăng ký NKTT: 69 Phan Đình Phùng – P. Vĩnh Ninh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Hiện bị quản chế tại: thôn Bến Củi – xã Phong Xuân - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nghề nghiệp: Linh mục.


Trình độ văn hóa: 12/12.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.

Con ông: Nguyễn Văn Sản – sinh năm 1909 – đã chết.


Con bà: Trần Thị Kính – sinh năm 1907 – đã chết.


Vợ, con: Không.


Anh chị em ruột: Có 6 người (bị can thứ 6)


Quá trình nhân thân:


- Từ năm 1946 đến 1963 sống cùng gia đình và học hết lớp 12/12 tại tỉnh Quảng Trị.


- Từ năm 1963 đến năm 1974: tu học tại Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Huế, được thụ phong Linh mục năm 1974.


- Ngày 12-9-1977 bị công an tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) bắt giam 4 tháng về hành vi: tuyên truyền chống chế độ XHCN.


- Tháng 8-1978 đến tháng 5-1983: làm quản xứ tại Giáo xứ Đốc Sơ, xã Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ). Ngày 18-5-1983 bị bắt tạm giam về hành vi: Phá hoại khối đoàn kết toàn dân và phá rối an ninh, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) xử phạt 10 năm tù.


- Từ ngày 18-5-1983 đến ngày 31-7-1992: thi hành án phạt tù tại Trại cải tạo Nam Hà.


- Từ ngày 31-7-1992 đến 30-7-1995: cư trú tại Nhà chung Tòa Tổng giám mục - số 69 Phan Đình Phùng, TP Huế. 


- Từ ngày 03-7-1995 đến ngày 05-02-2001: trú tại thôn Nguyệt Biều, xã Thủy Biều, TP Huế. Từ ngày 05-02-2001 đến ngày 15-05-2001: làm quản xứ Giáo xứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Ngày 19-10-2001 bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 15 năm tù về 2 tội: “Không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản chế hành chính” và tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.


- Từ tháng 10-2001 đến tháng 01-2005: thi hành án phạt tù tại Trại cải tạo Nam Hà.


- Từ tháng 02-2005: được đặc xá tha tù trước thời hạn, thi hành hình phạt quản chế tại phường Vĩnh Ninh – TP Huế và tiếp tục thi hành hình phạt quản chế tại thôn Bến Củi, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 24-02-2007 bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.


Tiền sự: không


Tiền án: 02 tiền án.


- Ngày 13-12-1983 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên xử phạt 10 năm tù về tội: Phá rối an ninh và tội: Phá  hoại khối đoàn kết.


- Ngày 19-10-2001 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 15 năm tù về tội: Phá hoại chính sách đoàn kết, và tội: Không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc quản chế hành chính, quy định tại Điều 87 và Điều 269 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. (Hiện đang thi hành hình phạt bổ sung quản chế).

2. Họ và tên: Nguyễn Phong


Sinh ngày: 28-01-1975 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: Kiệt số 86 Lê Ngô Cát – xã Thủy Xuân – TP Huế - tỉnh Thừa 
Thiên Huế.


Nghề nghiệp: Buôn bán.


Trình độ văn hóa: 12/12 

Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Con ông: Nguyễn Văn Chế - Hiện đang ở Mỹ.


Con bà: Lê Thị Hường - Hiện đang ở Mỹ. 


Vợ: Trịnh Thị Thúy – sinh năm: 1975. 

Trú tại: Kiệt số 86 Lê Ngô Cát – xã Thủy Xuân – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Con: có 3 người.


Anh chị em ruột: Có 8 người (bị can thứ 4).

Quá trình nhân thân:


- Từ nhỏ ở với gia đình và học hết cấp 2 tại xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Ngày 12-7-1988 bị Công an tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) bắt về hành vi xuất cảnh trái phép.


- Từ tháng 9-1992 đến tháng 6-1996: học Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ tháng 9-1996 đến năm 2000: sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế tại Hà Nội.


- Từ năm 2001 làm việc và sống tại TP Huế, tỉnh T.T. Huế.


- Ngày 02-3-2007 bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiền án, Tiền sự: Không.


3. Bị can Nguyễn Bình Thành

Sinh ngày: 13-08-1955 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: số nhà 87 Điện Biên Phủ - P. Trường An – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Trình độ văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: Thợ điện.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Con ông: Nguyễn Bình Sinh – đã chết.


Con bà: Hồ Thị Kim Loan – 70 tuổi – trú tại P. Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Anh chị em ruột: có 3 người, bị can thứ hai.

Vợ: Hồ Thị Bưởi – sinh năm 1956 

Trú tại: 87 Điện Biên Phủ - P. Trường An – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Con: có 6 người, lớn nhất 31 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi.


Quá trình nhân thân:

- Từ nhỏ sống với gia đình, học lớp 1 đến lớp 7 tại Huế.


- Từ lớp 7 đến lớp 12 sống và học tại TP Vũng Tàu.


- Năm 1975: học trường thiếu sinh quân của chế độ cũ.


- Từ sau ngày 30-4-1975 đến nay sinh sống tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Ngày 24-02-1997 bị CATP Huế bắt giam về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất nổ. Ngày 16-4-1997 được trả tự do.


- Ngày 02-03-2007, bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiền án, Tiền sự: Không.

4. Bị can Hoàng Thị Anh Đào

Sinh ngày: 26-02-1986 tại tỉnh Gia Lai.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: thôn Trung Thượng, xã Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: Không.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Con ông: Hoàng Trọng Xiết – sinh năm 1949.


Con bà: Trần Thị Y – sinh năm 1954 

Đều trú tại: thông Trung Thượng, xã Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Anh chị em ruột có 4 người (bị can thứ 4)

Quá trình nhân thân:


- Từ nhỏ ở với gia đình theo học phổ thông tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Ngày 02-03-2007 bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.


Tiền án, tiền sự: Không.


5. Bị can Lê Thị Lệ Hằng:


Sinh ngày: 04-03-1963 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở: số 1/16/16 Đoàn Hữu Trưng – P. Phước Vĩnh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: giáo viên.


Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Thiên Chúa giáo.


Con ông: Lê Hữu Bá – sinh năm 1929.


Con bà: Lê Thị Khi – sinh năm 1929 

Đều trú tại: TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 


Chồng: Đỗ Tuấn – sinh năm 1959. 

Trú tại số 1/16/16 Đoàn Hữu Trưng – P. Phước Vĩnh – TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.


Con có hai người (lớn 24 tuổi nhỏ 22 tuổi).

Anh chị em ruột: 9 người (bị can thứ 8)


Quá trình nhân thân:

- Từ nhỏ lớn lên ở với gia đình, học hết lớp 12/12 tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ năm 1980 đến năm 1981: học sơ cấp sư phạm tại thị xã Đồng Hới, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).


- Từ năm 1982 đến năm 1992: giáo viên trường mầm non I, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Từ năm 1993 đến nay: giáo viên trường mầm non Trường An, P. Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Ngày 02-03-2007 bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiền án, tiền sự: Không


Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng đã phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được qui định tại Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự.


Điều 88 qui định:


“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:


a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;


……


c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


……”


Liên quan trong vụ án này còn có Hồng Trung ở Gia Lai và Lê Thị Công Nhân ở Hà Nội. Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội cho cơ quan điều tra ở địa phương của các đối tượng này cư trú để điều tra, xử lý theo qui định của Pháp luật.


Đối với Nguyễn Văn Thượng tuy có hành vi tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nhưng quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Thượng đã khai báo thành khẩn về hành vi của mình và hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Lý, tự nguyện thu nộp lại những tài liệu đã lưu hành. Xét tính chất, mức độ hành vi của Nguyễn Văn Thượng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Nên cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính.


Vì các căn cứ nêu trên:

QUYẾT ĐỊNH


Truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để xét xử bị can Nguyễn Văn Lý về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điểm a, c khoản 1 Điều 88 Bộ luật Hình sự; Các bị can Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điểm c khoản 1 Điều 88 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.


Kèm theo cáo trạng là:


- Hồ sơ vụ án gồm: ……tờ, được đánh số từ 01 đến…..


VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận:
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ

- VKSNDTC (Vụ 2,3);
(Ký tên và đóng dấu)

- VKSPT tại Đà Nẵng;
Hoàng Trọng Khảm

- HSVA, HSKS;
- PA24; Bị can; Lưu.
[image: image2.png]12

Déi véi Nguyén Vin Thugng tuy cd hanh vi tang trli, luu hanh
cac tai liéu c6 ndi dung chéng Nha nuéc CHXHCN Viét Nam. Nhung
qué trinh diéu tra x4c dinh Nguy&n Vin Thugng da khai béo thanh khin
vé hanh vi clda minh va hanh vi pham ti cla Nguyén Vin Ly, ty
nguyén thu ndp lai nhiing tai liéu da luu hanh. Xét tinh chét, mic d¢
hanh vi clla Nguyén Vin Thudng chua dén muic phdi truy ciu trach
nhiém hinh sy. Nén Co quan An ninh diéu tra dd dé nghi co quan c6
thim quyén xif phat hanh chinh.

Vi cac cin cu néu trén;

QUYET PINH

Truy t6 ra trudc Toa 4n nhan dan tinh Thita Thién Hué d€ xét xi
bi can Nguy&n Vin Ly vé t6i "Tuyén truyén chéng Nha nudc Cong hoa
X3 hoi chii nghia Viét Nam" theo diém a, ¢ khodn 1 Diéu 88 Bo luat
hinh sy; Cdc bi can Nguyén Phong, Nguyén Binh Thanh, Hoang Thi
Anh Dao, Lé Thi L& Hing v& t4i "Tuyén truyén chéng Nha nudc Cong
hoa x3 hoi chil nghia Viét Nam" theo diém c khoén 1 Diéu 88 Bo luat
hinh sy ciia Nudc Cong hoa xa héi chid nghia Viét Nam.

Kém theo céo trang la:

- Hb so vu an gdm: .. ... t3, dudc danh sé t1 01 dén ... ...

VIEN TRUGNG
Noi nhgn: VIEN KIEM SAT NHAN DAN THUA THIEN HUE
- VKSNDTC (Vu 2,3);
- VKSPT tai Da Ning;
- HSVA, HSKS;

- PA24;Bican;Luu.
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